	                                                                        DANH SÁCH HỒ SƠ GPHĐ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

                                                                                                                Tháng 4-6/2021


	TT
	Tên CSKCB
	Hình thức TC
	Địa chỉ
	Loại HS
	Số GPHĐ
	Ngày cấp
	Người chịu trách nhiệm CM
	Số CCHN

	1
	PK nội tổng hợp
	PKCK
	Thôn 1, Ea Kao, BMT
	GPHĐ
	0318
	14/4/2021
	Vũ Văn Trường Thắng
	001189/ĐL-CCHN

	2
	PKCK nội Bs Tây
	PKCK
	104 thôn 4, Ea Kao, BMT
	GPHĐ
	0319
	15/4/2021
	Trương Giao Tây
	001295/ĐL-CCHN

	3
	Trạm Y tế xã Ea Tiêu
	Trạm YT
	Buôn Kram, EA Tiêu, Cư Kuin
	GPHĐ
	0571
	14/4/2021
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	004439/ĐL-CCHN

	4
	Trạm Y tế xã Hòa Hiệp
	Trạm YT
	Thôn Kim Phát, Hòa Hiệp, Cư Kuin
	GPHĐ
	0565
	14/4/2021
	H’Mô Ly
	00252/ĐL-CCHN

	5
	Trạm Y tế xã Ea Bhốk
	Trạm YT
	Ea Kmar, Ea Bhốk, Cư Kuin
	GPHĐ
	0568
	14/4/2021
	Trần Bảo Long
	004547/ĐL-CCHN

	6
	Trạm Y tế xã Quảng Tiến, Cư Mgar
	Cấp GPHĐ
	Thôn Tiến Phú, Quảng Tiến, Cư Mgar
	Cấp lại
	0659
	22/4
	Nguyễn Viết Lý
	06052/ĐL-CCHN

	7
	Trạm Y tế phường Ea Tam, Buôn Ma Thuột
	Cấp GPHĐ
	02 Y Wang, Ea Tam, BMT
	Cấp lại
	0621
	22/4
	Nông Thị Khuyên
	01346/ĐL-CCHN

	8
	Trạm Y tế xã Hòa Phú, Buôn Ma Thuột
	Cấp GPHĐ
	Thôn 2, Hòa Phú, BMT
	Cấp lại
	0110
	22/4
	Đỗ Khánh Duy
	0742/ĐL-CCHN

	9
	Trạm Y tế phường Tân Thành, BMT
	Cấp GPHĐ
	33 Giải Phóng, BMT
	Cấp lại
	0622
	22/4
	Trần Hồ Quốc Hưng
	09189/ĐL-CCHN

	10
	PKCK Răng hàm mặt Nha khoa Phúc Nguyên
	Thay đổi tên
	244 Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột
	Cấp lại
	00092
	07/5
	Lê Anh Quốc
	05805/ĐL-CCHN

	11
	PKCK YHCT Trần Thế Minh
	PKCK
	07 Bà Triệu, BMT
	Cấp mới
	00320
	07/5
	Trần Thế Minh
	01140/ĐL-CCHN

	12
	Trạm Y tế xã Cư Bao, Buôn Hồ
	Cấp GPHĐ
	
	
	00688
	14/5
	
	

	13
	Trạm Y tế phường Thành Công, Buôn Ma Thuột
	Cấp GPHĐ
	246 Trần Phú, BMT
	Cấp lại
	0000631
	20/5
	H Bũn Niê
	005094/ĐL-CCHN

	14
	Trạm Y tế xã Ea Bông, Krông Ana
	Cấp GPHĐ
	Buôn Mblớt, Ea Bông, Krông Ana
	Cấp lại
	000551
	20/5
	Y Pút Byă
	004584/ĐL-CCHN

	15
	Trạm Y tế xã Dray Sáp, Krông Ana
	Cấp GPHĐ
	Buôn Kla, Dray Sáp, Krông Ana
	Cấp lại
	000556
	20/5
	H Dỗn Buôn Yă
	007677/ĐL-CCHN

	16
	Trạm Y tế xã Bình Hòa, Krông Ana
	Cấp GPHĐ
	Thôn 1, Bình Hòa, Krông Ana
	Cấp lại
	000550
	20/5
	Nguyễn Thị Chung
	007426/ĐL-CCHN

	17
	Trạm Y tế xã Ea Na, Krông Ana
	Cấp GPHĐ
	Thôn Tân Tiến, Ea Na, Krông Ana
	Cấp lại
	000552
	20/5
	H Yet Hmõk
	07511/ĐL-CCHN

	18
	Trạm Y tế xã Dur Kmăl, Krông Ana
	Cấp GPHĐ
	Buôn Dur1, DurKmăl, Krông Ana
	Cấp lại
	000555
	20/5
	Bùi Thị Nga
	004571/ĐL-CCHN

	19
	Trạm Y tế Ea Pil, Mdrak
	Cấp GPHĐ
	Ea Pil, Mdrak
	Cấp lại
	000542
	24/5
	Nguyễn Thị Tĩnh
	004017/ĐL-CCHN

	20
	Trạm Y tế xã Ea M’Doal
	Cấp GPHĐ
	Thôn 6, xã Ea M’Doal
	Cấp lại
	000539
	24/5
	Y Ma Niê
	004462/ĐL-CCHN

	21
	Trạm Y tế xã Ea H’Mlay
	Cấp GPHĐ
	Ea H’Mlay
	Cấp lại
	000548
	24/5
	H ‘Rim Mlô
	004008/ĐL-CCHN

	22
	Trạm Y tế Thị trấn M’Drắk, M’Drắk
	Cấp GPHĐ
	Thị trấn M’Drắk, M’Drắk
	Cấp lại
	000537
	02/6
	Vũ Thị Thanh Hoa
	007580/ĐL-CCHN

	23
	Trạm Y tế xã Cư Mta, M’Drắk
	Cấp GPHĐ
	Cư Mta, M’Drắk
	Cấp lại
	000547
	02/6
	H.Mích Niê
	004043/ĐL-CCHN

	24
	Trạm Y tế xã Krông Á, M’Drắk
	Cấp GPHĐ
	Krông Á, M’Drắk
	Cấp lại
	000545
	02/6
	Y Nơm Niê
	008010/ĐL-CCHN

	25
	Trạm Y tế xã Ea Lai, M’Drắk
	Cấp GPHĐ
	Ea Lai, M’Drắk
	Cấp lại
	000546
	02/6
	Y Sếp Kđoh
	004054/ĐL-CCHN

	26
	Trạm Y tế xã Cư Prao, M’Drắk
	Cấp GPHĐ
	Cư Prao, M’Drắk
	Cấp lại
	000549
	02/6
	H’Truyên Ksos
	004042/ĐL-CCHN

	27
	Trạm Y tế xã Cư San, M’Drắk
	Cấp GPHĐ
	Cư San, M’Drắk
	Cấp lại
	000538
	02/6
	H’Phanh Niê
	004034/ĐL-CCHN

	28
	Trạm Y tế xã Cư Róa, M’Drắk
	Cấp GPHĐ
	Cư Róa, M’Drắk
	Cấp lại
	000543
	02/6
	Y Nép Niê Kđăm
	004076/ĐL-CCHN

	29
	Trạm Y tế xã Ea Riêng, M’Drắk
	Cấp GPHĐ
	Ea Riêng, M’Drắk
	Cấp lại
	000540
	02/6
	Bùi Thị Thủy
	002366/ĐL-CCHN

	30
	Trạm Y tế xã Krông Jing, M’Drắk
	Cấp GPHĐ
	Krông Jing, M’Drắk
	Cấp lại
	000544
	02/6
	H ‘Yên Niê
	007816/ĐL-CCHN

	31
	PKCK Nha khoa Thanh Tâm
	Cấp GPHĐ
	46-48CMTT, Quảng Phú Cư Mgar
	Cấp mới
	00324
	02/6
	Nguyễn Thị Tâm
	008008/ĐL-CCHN

	32
	PK Nhi Bs Hiền
	Cấp GPHĐ
	354 Nguyễn Văn Cừ, BMT
	Cấp mới
	00323
	02/6
	Thái Thị Hiền
	00374/ĐL-CCHN

	33
	PK CK Nội ThsBs Tào Thị Hoa
	Cấp GPHĐ
	22 Lê Duẩn, BMT
	Cấp mới
	00322
	02/6
	Tào Thị Hoa
	005605/ĐL-CCHN

	34
	PKCK YHCT YS Nguyễn Thanh Hòa
	Cấp GPHĐ
	Thôn 1, Yang Reh, Krông Bông
	Cấp mới
	00321
	02/6
	Nguyễn Thanh Hòa
	006848/ĐL-CCHN

	35
	Trạm Y tế xã Ea Lê, Ea Súp
	Cấp GPHĐ
	Thôn 5, Ea Lê, Ea Súp
	Cấp lại
	000634
	04/6
	Nguyễn Văn Long
	005984/ĐL-CCHN

	36
	Trạm Y tế xã Ea Sar, Ea Kar
	Cấp GPHĐ
	xã Ea Sar, Ea Kar
	Cấp lại
	00702
	04/6
	Nông Văn Tuấn
	005484/ĐL-CCHN

	37
	Trạm Y tế xã Cư Prông, Ea Kar
	Cấp GPHĐ
	Cư Prông, Ea Kar
	Cấp lại
	00696
	04/6
	Mông Văn Hữu
	007483/ĐL-CCHN

	38
	Trạm Y tế xã Ea KMút, Ea Kar
	Cấp GPHĐ
	Ea KMút, Ea Kar
	Cấp lại
	00697
	04/6
	Y Men Mlô
	007754/ĐL-CCHN

	39
	Trạm Y tế xã Cư Huê, Ea Kar 
	Cấp GPHĐ
	Cư Huê, Ea Kar 
	Cấp lại
	00165
	04/6
	Y Lem Êban
	003643/Đl-CCHN

	40
	Trạm Y tế xã Xuân Phú, Ea Kar
	Cấp GPHĐ
	Xuân Phú, Ea Kar
	Cấp lại
	00703
	04/6
	Nguyễn Thị Nga My
	004823/ĐL-CCHN

	41
	Trạm Y tế xã Cư Ea Lang, Ea Kar
	Cấp GPHĐ
	Thôn 1, Cư Ea Lang, Ea Kar
	Cấp lại
	00163
	04/6
	Trịnh Thị Hằng
	006943/ĐL-CCHN

	42
	Phòng khám chuyên khoa RHM, Nha khoa An Bình
	Cấp GPHĐ
	Thôn 2, Cư Êbur
	Cấp mới 
	00325
	04/6
	Ngyễn THị Hướng Dương
	006665/ĐL-CCHN

	43
	PKYHCT TRUYỀN THIÊN AN ĐƯỜNG


	PKCK
	Thôn 6, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk
	Cấp mới 
	00326
	11/6/2021
	TRẦN THỊ XUÂN PHƯƠNG
	000425/ĐL-CCHN

	44
	PKCK mắt
	PKCK
	3A Giải Phóng, BMT
	Cấp mới
	00327
	11/6
	Võ ĐỨc Hiền
	006488ĐL-CCHN

	45
	PKCK ngoại
	PKCK
	22B, Trần Quý Cáp, BMT
	Cấp mới
	00328
	11/6
	Trịnh Duy Khánh
	005123/Đl-CCHN

	46
	PHÒNG KHÁM 262 Hà Huy Tập
	PKCK
	262 Hà Huy Tập, BMT
	Cấp mới 
	00331
	24/6/2021
	Đặng Huy Hoàng
	000825/ĐL-CCHN

	47
	PKCK Nội MEDIC CT CARE
	PKCK
	37 Hùng Vương, Krông Năng, Krông Năng
	Cấp mới 
	0332
	25/6/2021
	Ngô Đình Điền
	003228/ĐL-CCHN

	48
	Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà HERA SPA
	Dịch vụ 
	138A, Mạc Thị Bưởi, BMT
	Cấp mới 
	00333
	25/6/2021
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	001372/ĐL-CCHN



                                  BMT, ngày 30/6/2021
Nơi nhận;

- Hội đồng TĐ cấp GPHĐ;                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                                                 NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
- Đăng website SYT;

- Lưu NVYD;
                                


Đã ký
đã ký

Nguyễn Văn Hùng                                                    Lê Văn Thanh
